
Acetobacter/Lycium Chinense Fruit/Rehmannia
Glutinosa Root/Cuscuta Chinensis Fruit/Cistanche

Deserticola/Zanthoxylum
Piperitumit/Chrysanthemum Morifolium Fruit/Poria

Cocos/ Cinnamomum Cassia

Tên

Acetobacter/Lycium Chinense Fruit/Rehmannia Glutinosa Root/Cuscuta
Chinensis Fruit/Cistanche Deserticola/Zanthoxylum
Piperitumit/Chrysanthemum Morifolium Fruit/Poria Cocos/ Cinnamomum
Cassia

Số CAS
Tên 
hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Quy 
định
Chức 
năng
Ứng 
dụng

Thành phần có INCI

Không có dữ liệu


